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Tóm tắt:  Ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh là công cụ giao tiếp quan trọng cho mọi công dân trong bối cảnh toàn cầu 
hóa và hội nhập. Đối với thế hệ trẻ Việt Nam, ngoại ngữ tiếng Anh lại càng quan trọng, không chỉ trong cơ hội tìm kiếm 
việc làm, mà đặc biệt quan trọng trong khởi nghiệp, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của các cuộc cách mạng công nghiệp. Để 
nâng cao và phát triển năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên tiếng Anh ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay, 
việc quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo tiếp cận phát triển năng lực được chú trọng hơn bao giờ hết.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong xu thế toàn cầu hoá và hợp tác cùng 

nhau phát triển, tiếng Anh được coi là ngôn ngữ 
quốc tế, là phương tiện giao tiếp rộng rãi các nước 
trên thế giới. Việt Nam là một nước đang phát 
triển. Với chủ trương chủ động hội nhập Quốc tế, 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển 
kinh tế - xã hội thì vai trò của tiếng Anh tại Việt 
Nam càng trở nên cần thiết hơn. Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định: “Xây 
dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an 
ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế... Thực hiện 
chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và 
trình độ đào tạo.”. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện 
nay, để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, 
mục tiêu chung của việc dạy và học ngoại ngữ 
trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.

 II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.1. Tổ chức đánh giá trình độ hiện tại, xác 

định nhu cầu bồi dưỡng và lập kế hoạch bồi 
dưỡng giáo viên tiếng Anh theo tiếp cận phát 
triển năng lực

Xác định nhu cầu bồi dưỡng giáo viên tiếng 
Anh nhằm trả lời các câu hỏi:

- Những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho giáo 
viên tiếng Anh theo chuẩn/tiếp cận phát triển 
năng lực?

- Những kiến thức, kỹ năng cần thiết mà giáo 
viên tiếng Anh hiện có?

- Những kiến thức, kỹ năng còn thiếu của giáo 
viên tiếng Anh theo chuẩn/tiếp cận phát triển năng 
lực? Làm cách nào để xác định đúng những thiếu 
hụt đó?

- Những khóa học nào cần tổ chức để khắc 
phục những thiếu hụt về kiến thức, kỹ năng cho 
giáo viên tiếng Anh nhằm phát triển năng lực theo 
yêu cầu?

Để nắm bắt nhu cầu bồi dưỡng giáo viên tiếng 
Anh cần sử dụng các phương pháp sau:

- Phân tích tổ chức, các kế hoạch hoạt động và 
kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo tiếp 
cận phát triển năng lực.

- Phân tích công việc, phân tích đánh giá thực 
hiện hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh.

 - Điều tra khảo sát bồi dưỡng (Phiếu khảo sát, 
thảo luận, lấy ý kiến chuyên gia).

Thông thường, việc thực hiện các hoạt động 
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xác định nhu cầu bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh 
cần chú ý các bước sau:

B1. Làm rõ các yêu cầu. Xác định vấn đề 
bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh, quyết định đưa 
ranhững nhiệm vụ mới, làm rõ những mong muốn, 
nguyện vọng đối với đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 
tiếng Anh.

B2. Lập kế hoạch thực hiện xác định nhu cầu 
bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh; Phân tích nhu 
cầubồi dưỡng giáo viên tiếng Anh.

B3. Đánh giá thực trạng về thực hiện hoạt động 
bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh.

B4. Xác định những sai sót, thiếu hụt trong 
thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh 
và những hành vi sai lệch.

B5. Xác định nhu cầu bồi dưỡng từ các bước 2, 
3 so sánh với bước 4.

B6. Xác định các mục tiêu và nội dung bồi 
dưỡng giáo viên tiếng Anh.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo 
viên tiếng Anh cần trả lời các câu hỏi chính như: 
Mục tiêu kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tiếng 
Anh? Nội dung bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh là 
gì? Ai thực hiện? Thời gian và địa điểm tiến hành 
bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ? Cách thức thực 
hiện bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh? Kinh phí? 
Kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo viên 
tiếng Anh như thế nào?

Trong các hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng 
Anh nhằm phát triển năng lực đáp ứng đòi hỏi, 
yêu cầu mới thì việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng 
là vấn đề trước nhất và mang tính định hướng cho 
mọi hoạt động. Kế hoạch đó phải thể hiện được 
các yêu cầu chủ yếu sau:

+ Khảo sát tình hình đội ngũ giáo viên tiếng 
Anh để phân loại thành các nhóm khác nhau nhằm 
định hướng các nội dung và hình thức bồi dưỡng 
cho mỗi nhóm phát triển năng lực. Có thể tổ chức 
việc khảo sát và phân loại theo cách tiếp cận sau:

-> Phân loại theo nội dung bồi dưỡng giáo viên 
tiếng Anh: bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; 
bồi dưỡng năng lực, phương pháp sư phạm; bồi 
dưỡng việc thực hiện và đảm bảo chương trình và 
sách giáo khoa tiếng Anh mới; bồi dưỡng việc sử 
dụng phương tiện và thiết bị dạy học tiếng Anh.

-> Phân loại theo mục tiêu bồi dưỡng giáo viên 
tiếng Anh: bồi dưỡng nâng cao; bồi dưỡng chuẩn 
hoá; bồi dưỡng hoàn chỉnh (kiến thức, kỹ năng, 
nghiệp vụ).

-> Phân loại theo đối tượng bồi dưỡng: bồi 
dưỡng giáo viên tiếng Anh mới ra trường, bồi 
dưỡng giáo viên tiếng Anh lâu năm, bồi dưỡng 
giáo viên cốt cán.

-> Phân loại theo tính chất và quy mô: bồi 
dưỡng giáo viên tiếng Anh giỏi, bồi dưỡng giáo 
viên giáo viên tiếng Anh cốt cán, bồi dưỡng giáo 
viên đại trà...

-> Phân loại theo kế hoạch thời gian: bồi dưỡng 
dài hạn; ngắn hạn; bồi dưỡng thường xuyên theo 
chu kỳ; bồi dưỡng theo chuyên đề, ...

- Phân loại theo chuẩn năng lực giáo viên tiếng Anh.
+ Xác định mục tiêu của hoạt động bồi dưỡng 

giáo viên tiếng Anh theo tiếp cận phát triển năng lực.
Cần chỉ ra hoạt động bồi dưỡng nhằm vào đối 

tượng nào, bồi dưỡng để giáo viên tiếng Anh thu 
nhận được những kiến thức, kỹ năng và có thái độ 
như thế nào để phát triển năng lực. Cụ thể hơn là 
sau bồi dưỡng thì giáo viên tiếng Anh đạt được 
mức độ như thế nào so với các chuẩn của giáo 
viên tiếng Anh ở các trường cao đẳng, đại học.

+ Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật 
lực và thời gian) cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên 
tiếng Anh nhằm phát triển năng lực theo yêu cầu.

Đây là công việc chuẩn bị về lĩnh vực tổ chức 
nhằm định hướng được chọn ai, ở đâu để làm 
giảng viên, chi phí cho mọi hoạt động bồi dưỡng 
sẽ ở nguồn nào, tài liệu và phương tiện vật chất 
khác (như hội trường, máy, thiết bị,...) được khai 
thác ở đâu, thời lượng để thực hiện chương trình 
bồi dưỡng tiếng Anh và tổ chức vào thời gian nào 
trong năm học, ...

+ Dự kiến các biện pháp thực hiện và hình thức 
thực hiện mục tiêu bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh 
theo tiếp cận phát triển năng lực.

Dự kiến các biện pháp và hình thức tổ chức là 
việc làm cũng không kém phần quan trọng. Việc 
này được thực hiện khi thực hiện chương trình bồi 
dưỡng giáo viên tiếng Anh. Thể hiện việc tổ chức 
bồi dưỡng tập trung cả thời gian, hay tập trung 
từng giai đoạn, tổ chức thành lớp hay theo nhóm, 
ở tại cơ sở hay tổ chức kết hợp với tham quan thực 
tế,... và cuối cùng là biện pháp đánh giá như thế 
nào (thi, làm dự án, báo cáo hay làm bài kiểm tra, 
tiểu luận,...).

2.2. Tổ chức thiết kế chương trình bồi 
dưỡng giáo viên tiếng Anh theo tiếp cận phát 
triển năng lực

Tổ chức, thiết kế chương trình bồi dưỡng giáo 
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viên tiếng Anh theo tiếp cận phát triển năng 
lực là khâu khá quan trọng trong quy trình bồi 
dưỡng. Một vấn đề quan trọng là cần phải xây 
dựng một kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh 
theo tiếp cận phát triển năng lực, bao gồm các nội 
dung sau:

- Mục đích và mục tiêu cụ thể: mục đích tổng 
thể của hoạt động bồi dưỡng nhằm phát triển năng 
lực của giáo viên tiếng Anh các trường cao đẳng, 
đại học. Các mục tiêu cụ thể của hoạt động bồi 
dưỡng nhằm phát triển năng lực của giáo viên 
tiếng Anh các trường cao đẳng, đại học.

- Đối tượng: đối tượng học viên, tiêu chuẩn 
tuyển chọn tham gia các lớp, khóa bồi dưỡng giáo 
viên tiếng Anh khác nhau.

- Phương pháp bồi dưỡng theo tiếp cận phát 
triển năng lực, các hoạt động của giáo viên tiếng 
Anh các trường cao đẳng, đại học.

- Phân phối thời gian, trang thiết bị.
- Nội dung chính: các chủ đề, chuyên đề bồi 

dưỡng nhằm phát triển năng lực giáo viên tiếng 
Anh các trường cao đẳng, đại học; Chương trình 
chi tiết nhằm phát triển năng lực giáo viên tiếng 
Anh các trường cao đẳng, đại học.

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo 
tiếp cận phát triển năng lực.

Người bồi dưỡng: chuyên gia, chuyên viên, 
giáo viên xuất sắc, cộng tác viên...

Xây dựng nội dung bồi dưỡng giáo viên tiếng 
Anh cần chú ý:

+ Lựa chọn nội dung và chương trình bồi 
dưỡng giáo viên tiếng Anh theo tiếp cận phát triển 
năng lực. Từ mục tiêu bồi dưỡng giáo viên tiếng 
Anh, xác định đối tượng bồi dưỡng (bồi dưỡng 
cho ai), bồi dưỡng cái gì (nội dung chương trình 
bồi dưỡng), bồi dưỡng như thế nào (phương pháp 
và hình thức bồi dưỡng), bồi dưỡng với thời lượng 
bao nhiêu (kế hoạch bồi dưỡng) nhằm phát triển 
năng lực giáo viên tiếng Anh.

+ Tổ chức nhân lực thực hiện hoạt động bồi 
dưỡng giáo viên tiếng Anh theo tiếp cận phát triển 
năng lực. Vấn đề này được thể hiện trên hai mặt:

Người được bồi dưỡng (các giáo viên tiếng 
Anh được chọn, cử và được triệu tập tham gia 
khoá bồi dưỡng). Trả lời câu hỏi họ là ai, triệu tập 
họ như thế nào, số lượng là bao nhiêu,... Tóm lại, 
là tổ chức đội ngũ người học trong hoạt động bồi 
dưỡng nhằm phát triển năng lực theo yêu cầu mới.

Ai là giảng viên hoặc báo cáo viên trong lớp 

bồi đưỡng để phổ biến những yêu cầu đổi mới 
mục tiêu, nội dung, chương trình và sách giáo 
khoa mới; ai là báo cáo viên về thực tiễn tại các cơ 
sở giáo dục, ... Tóm lại, là tổ chức đội ngũ người 
dạy trong hoạt động bồi dưỡng, hướng dẫn giúp 
cho giáo viên tiếng Anh các trường cao đẳng, đại 
học phát triển năng lực theo chuẩn hoặc yêu cầu 
cập nhật, đổi mới.

+ Tổ chức các điều kiện và phương tiện kỹ 
thuật cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng 
Anh theo tiếp cận phát triển năng lực.

Chuẩn bị trụ sở nơi bồi dưỡng (phòng học, 
thiết bị dạy học, điện nước, tổ chức nơi ở, chỗ ăn, 
phương tiện giao thông,...).

Chuẩn bị nguồn kinh phí cho hoạt động bồi 
dưỡng và các khoản chi phí khác để phục vụ cho 
hoạt động bồi dưỡng.

2.3. Tổ chức triển khai các hình thức bồi 
dưỡng giáo viên tiếng Anh theo tiếp cận phát 
triển năng lực

Tổ chức triển khai các hình thức bồi dưỡng 
giáo viên tiếng Anh cần trả lời các câu hỏi cơ bản 
như: Có những hoạt động bồi dưỡng cụ thể nào? 
Phân công phối hợp như thế nào cho có hiệu quả? 
Tổ chức sao cho chi phí phù hợp để kết quả cao?

Do đó, để triển khai các hình thức bồi dưỡng 
giáo viên tiếng Anh nhằm phát triển năng lực theo 
yêu cầu, cần phân tích kế hoạch bồi dưỡng thành 
các công việc cụ thể: ra quyết định tổ chức khóa 
bồi dưỡng tiếng Anh nhằm phát triển năng lực và 
đạt yêu cầu, hình thức bồi dưỡng, triệu tập học 
viên, in ấn tài liệu bồi dưỡng, mời giảng viên bồi 
dưỡng, tổ chức chọn địa điểm, điều phối chương 
trình bồi dưỡng, theo dõi các hoạt động giảng dạy 
bồi dưỡng, chi phí thanh toán, đánh giá hoạt động, 
báo cáo sơ tổng kết, thanh quyết toán.

Trong tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên 
tiếng Anh cần lưu ý nhiều nhất đến phương pháp 
bồi dưỡng. Bởi vì một nội dung quan trọng nhất 
trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng 
Anh các trường cao đẳng, đại học là bồi dưỡng để 
họ có đủ năng lực đổi mới phương pháp dạy học; 
cho nên, vấn đề lựa chọn và sử dụng các phương 
pháp trong việc bồi dưỡng là có ý nghĩa quan trọng 
để phát triển nâng cao năng lực đổi mới phương 
pháp dạy học cho giáo viên được bồi dưỡng.

2.4. Đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng giáo 
viên tiếng Anh theo tiếp cận phát triển năng lực

Đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh 
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là việc xây dựng được các tiêu chí đánh giá không 
chỉ tập trung vào đánh giá kết quả người học, mà 
phải có các tiêu chí đánh giá tổng thể cả mặt hoạt 
động trong công tác bồi dưỡng như: kế hoạch đã 
hợp lý và khả thi tới mức độ nào, tổ chức có gì 
tốt và có gì còn khiếm khuyết, nội dung chương 
trình có đáp ứng nhu cầu bổ sung kiến thức và 
năng lực của người giáo viên tiếng Anh đến đâu, 
phương pháp, hình thức thời gian và địa điểm đã 
phù hợp với điều kiện của cơ quan tổ chức bồi 
dưỡng và phù hợp với hoàn cảnh của giáo viên 
tiếng Anh chưa.

Đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng 
Anh theo tiếp cận phát triển năng lực cần trả lời 
các câu hỏi chính như: hoạt động bồi dưỡng có đạt 
mục tiêu nhằm phát triển năng lực của giáo viên 
tiếng Anh các trường cao đẳng, đại học không? 
Nội dung bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực 
có phù hợp không? Chương trình bồi dưỡng có 
phù hợp không? Giảng viên bồi dưỡng có đáp 
ứng được yêu cầu của chương trình không? Giáo 
viên có tham gia vào quá trình bồi dưỡng không? 
Công tác tổ chức bồi dưỡng có tốt không? Giáo 
viên tiếng Anh phát triển những năng lực gì, hiệu 
quả bao nhiêu và họ áp dụng được những điều đã 
học vào thực tế công việc không? Hiệu quả của 
chương trình bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực 
giáo viên các trường cao đẳng, đại học ra sao?

2.5. Tăng cường chính sách, cơ chế tạo động 
lực cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh

Công tác hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt 
động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo tiếp cận 
phát triển năng lực ngày càng được chú ý. Tăng 
cường chính sách, cơ chế tạo động lực cho hoạt 
động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh nhằm tăng 
chất lượng, năng lực của giáo viên đáp ứng được 
yêu cầu của công cuộc thay đổi toàn diện nền giáo 
dục và sự nghiệp đổi mới đất nước. Trong quá 
trình quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng 
Anh theo tiếp cận phát triển năng lực, cần phát 
hiện và tránh những nguyên nhân của những yếu 
kém trong vấn đề bồi dưỡng:

Hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh dàn 
trải, không tập trung, không đảm bảo thực hiện 
tốt quy trình bồi dưỡng, nên hiệu quả không cao. 
Cách tổ chức bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh cần 
được chú trọng, không gây lãng phí.

Công tác đánh giá, kiểm tra đối với việc tổ chức 
hoạt động bồi dưỡng chưa thực sự là động lực cho 

giáo viên tiếng Anh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ 
giảng dạy.

Từng bước hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt 
quy trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh. 
Đảm bảo thực hiện tốt quy trình bồi dưỡng gồm 4 
bước cơ bản là: Xác định nhu cầu bồi dưỡng, lập 
kế hoạch bồi dưỡng, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng 
và đánh giá bồi dưỡng. Tuy nhiên, có một loạt 
các yếu tố liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến 
quy trình này như thể chế, ngân sách bồi dưỡng, 
chương trình tài liệu, giảng viên và năng lực tổ 
chức bồi dưỡng, cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ 
trợ giảng dạy của cơ sở bồi dưỡng cũng như năng 
lực và động lực học tập của giáo viên tiếng Anh.

Như vậy, nếu giáo viên tiếng Anh có năng lực 
hiện tại tốt, cao hơn hoặc bằng mức độ năng lực 
cần có cho công việc của họ thì không cần bồi 
dưỡng. Chúng ta chỉ bồi dưỡng cho những người 
có năng lực làm việc chưa đáp ứng được mức độ 
năng lực cần có cho vị trí công việc của họ. Cách 
thức đánh giá nhu cầu bồi dưỡng là dựa trên sự so 
sánh giữa mức độ thành thạo công việc của giáo 
viên tiếng Anh với mức độ quan trọng của công 
việc mà họ đảm nhận.

Chương trình bồi dưỡng là một yếu tố quan 
trọng của quy trình bồi dưỡng, không có chương 
trình tốt, hoạt động bồi dưỡng sẽ không mang lại 
hiệu quả cao. Chương trình bồi dưỡng cần phải 
dựa trên thực tế công việc của giáo viên tiếng 
Anh và quy trình bồi dưỡng cần phải bắt đầu từ 
các bản mô tả công việc của giáo viên. Bản mô tả 
công việc này giúp giảng viên xác định các năng 
lực cần thiết để thực hiện công việc. Trên cơ sở 
mức độ năng lực của giáo viên tiếng Anh hiện có 
để xác định khoảng thiếu hụt về năng lực là nhu 
cầu cần thiết để bồi dưỡng, nhằm thu hẹp khoảng 
cách thiếu hụt năng lực này. Chỉ khi tìm ra được 
khoảng thiếu hụt năng lực, các giảng viên mới 
thiết kế được chương trình bồi dưỡng phù hợp.

Phát triển đội ngũ giảng viên tiếng Anh có kiến 
thức và năng lực phù hợp với nội dung bồi dưỡng. 
Trong bồi dưỡng có 4 vấn đề quan trọng liên quan 
đến nhau là: Cơ quan quản lý bồi dưỡng, cơ sở bồi 
dưỡng, người học và người dạy. Đội ngũ giảng 
viên tiếng Anh có vai trò lớn trong việc quyết 
định chất lượng bồi dưỡng. Đối với các cơ sở bồi 
dưỡng cần chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên 
kiêm chức đủ về số lượng, có bề dầy kinh nghiệm 
quản lý và năng lực công tác thực tiễn. Các cơ sở 
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bồi dưỡng cần tìm kiếm những nhà quản lý giỏi, 
những giáo viên tiếng Anh giỏi cả về lý thuyết và 
thực hành trong lĩnh vực làm việc của họ để làm 
giảng viên.

III. KẾT LUẬN
Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng 

Anh ở các trường cao đẳng, đại học là một chủ 
trương đúng đắn, phù hợp với xu thế thời đại của 
Đảng và Nhà nước ta. Để có thể thực hiện hóa 
mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên 
tiếng Anh có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu đổi 
mới dạy học ngoại ngữ tiếng Anh ở các trường 
cao đẳng, đại học hiện nay thì rất cần đến sự đổi 
mới đồng bộ cách quản lý hoạt động bồi dưỡng 
lực lượng này. Thể hiện ở các phương diện: Từ 

yêu cầu đạt chuẩn năng lực của giáo viên xác 
định các hoạt động bồi dưỡng,chú trọng các hoạt 
động đánh giá trình độ hiện tại, xác định nhu cầu 
bồi dưỡng và lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên 
tiếng Anh theo tiếp cận phát triển năng lực. Tổ 
chức thiết kế chương trình bồi dưỡng, lựa chọn 
các hình thức bồi dưỡng, đánh giá phù hợp. Mặt 
khác quá trình bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi 
dưỡng giáo viên tiếng Anh đòi hỏi sự cộng tác, 
kết hợp hài hòa của rất nhiều lực lượng trong và 
ngoài trường hỗ trợ đầy đủ cho đội ngũ giáo viên 
tiếng Anh được học tập để phát triển năng lực và 
phẩm chất chuyên môn nâng cao chất lượng dạy 
tiếng Anh các trường cao đẳng, đại học trong bối 
cảnh hiện nay.
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